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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1049/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19:  

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên khoa hồi sức cấp cứu  

thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định về chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Quyết 

định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo 42/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghi định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Trên cơ sở Tờ trình số 115/2019/TTr-MECCOM ngày 09/12/2019 của 

Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế trang thiết bị y tế về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu (Số hiệu gói thầu: 19), thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; nội 

dung Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 114/2019/TTr-MECCOM 

ngày 09/12/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế trang thiết bị y tế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Cung cấp, lắp 

đặt các thiết bị chuyên khoa hồi sức cấp cứu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp, với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ 

và Đầu tư MDC và Công ty cổ phần HTP Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 09, ngách 01, ngõ 773, đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai - Hà Nội. 

G24 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 
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2. Giá trị trúng thầu: 34.320.690.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ ba 

trăm hai mươi triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng); Giá đã bao gồm thuế 

GTGT, chi phí vận chuyển lắp đặt và chuyển giao công nghệ. 

(Phục lục đính kèm theo) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

4. Loại hợp đồng: trọn gói. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, 

Giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam, Công 

ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế trang thiết bị y tế, Liên danh Công ty TNHH 

Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC và Công ty cổ phần HTP Việt Nam và các 

Đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Kho bạc; 

- Sở Tài chính; 

- Đăng website (Vũ); 

- Lưu: VT, KHTC (05bản). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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Phụ lục: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

Gói thầu số 19: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên khoa hồi sức cấp cứu 

thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

(Kèm theo Quyết định số: 1049/QĐ-SYT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

1 Bộ cắt lọc vết thương Bộ 2 
Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH    

Nước sản xuất: Đức 
5.000.000 10.000.000 

2 Bộ đặt nội khí quản khó Bộ 5 

Model: 05217-03; 05217-04;  05238-03; 05239-

03 

Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH    

Nước sản xuất: Đức 

23.850.000 119.250.000 

3 
Bộ đặt nội khí quản người 

lớn, tr  em 
Bộ 34 

Model: 05212-04 

Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

26.000.000 884.000.000 

4 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 13 

Model: Set/480 

Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH    

Nước sản xuất: Đức 

29.000.000 377.000.000 

5 
Đèn soi thanh quản người 

lớn 
Bộ 2 

Model: 05212-03 

Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH    

Nước sản xuất: Đức 

5.000.000 10.000.000 

6 
Máy đo đường huyết tại 

giường  
Máy 16 

Model: Medisafe Fit C 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

1.100.000 17.600.000 

7 
Máy đo SpO2   mạch 

(cầm tay) 
Máy 106 

Model: MP1R 

Hãng sản xuất: Huntleigh Healthcare Ltd 

Nước sản xuất: Vương Quốc Anh 

23.000.000 2.438.000.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

8 Máy làm ấm dịch truyền Máy 25 

Model: AM-301-5AF 

Hãng sản xuất: Elltec 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

32.000.000 800.000.000 

9 
Máy phá rung tim tạo nhịp 

ngoài 2 pha 
Máy 18 

Model: TEC-5631 

Hãng sản xuất: Nihon Kohden 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

197.800.000 3.560.400.000 

10 
Máy sưởi ấm bệnh nhân 

trên bàn mổ 
Máy 14 

Model: Warmtouch 6000 (REF: 5016000) 

Hãng sản xuất: Covidien 

Nước sản xuất: Malaysia 
109.800.000 1.537.200.000 

11 
Máy sưởi ấm máu và dịch 

truyền 
Máy 5 

Model: AM-301-5AF 

Hãng sản xuất: Elltec 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

29.000.000 145.000.000 

12 
Máy tạo nhịp ngoài 1 

kênh 
Máy 2 

Model: 3077 

Hãng sản xuất: Osypka Medical 

Nước sản xuất: Đức 

125.000.000 250.000.000 

13 
Máy theo dõi và ép tim 

ngoài lồng ngực tự động 
Máy 1 

Model: AutoPulse 

Hãng sản xuất: Zoll 

Nước sản xuất: Mỹ 

889.000.000 889.000.000 

14 Va li cấp cứu  Bộ 2 

Model: Eurosafe I 

Hãng sản xuất: Notfallkoffer de Med. Gerate 

GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

70.000.000 140.000.000 

15 Bơm tiêm điện Máy 193 

Model: TE-SS730 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

28.000.000 5.404.000.000 

16 
Bơm tiêm điện (PCA   

TCI) 
Máy 30 

Model: TOP-5520 

Hãng sản xuất: Top Corporation 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

107.000.000 3.210.000.000 

17 Bơm truyền dịch Máy 95 Model: TE-LF630 35.900.000 3.410.500.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

18 Máy hút chân không Máy 1 

Model: EM 2704A 

Hãng sản xuất: Lopda 

Nước sản xuất: Việt Nam 

8.000.000 8.000.000 

19 Máy hút điện ≥ 40l/phút Máy 26 

Model: Novela 

Hãng sản xuất: Uzumcu 

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ 

30.000.000 780.000.000 

20 
Máy hút liên tục, áp lực 

thấp, chạy điện 
Máy 16 

Model: Constant-1400 

Hãng sản xuất: Shin-Ei 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

39.800.000 636.800.000 

21 
Máy hút phẫu thuật ≥ 

60l/phút. 
Máy 5 

Model: Novela 

Hãng sản xuất: Uzumcu 

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ 

45.000.000 225.000.000 

22 Tủ lạnh ≥ 250 lít Cái 169 

Model: AQR-I288EN 

Hãng sản xuất: AQUA 

Nước sản xuất: Việt Nam 

7.460.000 1.260.740.000 

23 Tủ lạnh ≥ 350 lít Cái  3 

Model: AQR-IG386DN 

Hãng sản xuất: AQUA 

Nước sản xuất: Việt Nam 
10.000.000 30.000.000 

24 Tủ lạnh -18
o
C, ≥ 360 lít Cái 1 

Model: LFE360 

Hãng sản xuất: Arctiko - Đan Mạch 

Nước sản xuất: Bồ Đào Nha 

89.000.000 89.000.000 

25 Tủ lạnh -86 độ C ≥ 420 lít Cái 2 

Model: ULUF 550-2M 

Hãng sản xuất: Arctiko - Đan Mạch 

Nước sản xuất: Ba Lan 
497.000.000 994.000.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

26 
Tủ lạnh bảo quản thuốc 2 

- 8 độ (≥ 240 lít) 
Cái 8 

Model: PRE 440 

Hãng sản xuất: Arctiko - Đan Mạch 

Nước sản xuất: Bồ Đào Nha 
126.000.000 1.008.000.000 

27 
Tủ lạnh có ngăn đông 

không đóng tuyết ≥ 360 lít 
Cái 1 

Model: AQR-IG386DN 

Hãng sản xuất: AQUA 

Nước sản xuất: Việt Nam 
12.800.000 12.800.000 

28 Tủ lạnh mát, ≥ 500 lít Cái 18 

Model: LC-833C 

Hãng sản xuất: Alaska 

Nước sản xuất: Trung Quốc 
13.800.000 248.400.000 

29 

Cân trọng lượng có đo 

chiều cao, 120 kg, 2000 

mm 

Cái 39 

Model: JSA-180 

Hãng sản xuất: Zhongshan Jinli 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

2.900.000 113.100.000 

30 Đèn Clar Cái 33 

Model: 03195-00 

Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH    

Nước sản xuất: Đức 

5.100.000 168.300.000 

31 

Đèn đọc phim X quang 

LED, loại 2 phim 40 x 

40cm 

Cái 57 

Model: ĐĐF/Slimp 

Hãng sản xuất: TNE/  

Nước sản xuất: Việt Nam 

11.000.000 627.000.000 

32 

Đèn đọc phim X quang 

LED, loại 4 phim 40 x 

40cm 

Cái 26 

Model: ĐĐF/Slimp 

Hãng sản xuất: TNE 

Nước sản xuất: Việt Nam 

12.800.000 332.800.000 

33 Đèn hồng ngoại điều trị Cái 8 

Model: IR-300 

Hãng sản xuất: Daekyung Electro Medical 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

11.400.000 91.200.000 

34 
Đèn khám LED  ≥ 30.000 

lux 
Cái 25 

Model: ML-45L 

Hãng sản xuất: Uzumcu 

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ 

41.900.000 1.047.500.000 



  7 

1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

35 
Đèn mổ LED di động ≥ 

60.000 lux 
Cái 5 

Model: DL-2MB 

Hãng sản xuất: Uzumcu 

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ 

137.000.000 685.000.000 

36 Đèn quang trị liệu  Cái 2 

Model: KD-CQ-29M 

Hãng sản xuất: Changzhou Kondak Medical 

Rehabilitation Equipment 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

20.000.000 40.000.000 

37 Đèn soi (chích mạch máu) Cái 2 

Model: Veinliten EMS PRO 

Hãng sản xuất: Translite LLC 

Nước sản xuất: Mỹ 
5.500.000 11.000.000 

38 Đèn soi bóng đồng tử  Cái 1 

Model: Ri-scope 

Hãng sản xuất: Rudolf Riester GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

8.000.000 8.000.000 

39 Đèn sưởi ấm  Cái 2 

Model: KG1011C 

Hãng sản xuất: Kangaroo 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

3.500.000 7.000.000 

40 Dụng cụ ra thuốc l  Bộ 5 
Hãng sản xuất: Hồng Hà 

Nước sản xuất: Việt Nam 
5.000.000 25.000.000 

41 
Garo hơi, chi dưới, chi 

trên 
Bộ 3 

Model: 20-19-601 

Hãng sản xuất: VBM Medizintechnik GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

10.400.000 31.200.000 

42 
 

Hệ thống giá kệ 
HT 1 

Hãng sản xuất: Hồng Hà 

Nước sản xuất: Việt Nam 
10.000.000 10.000.000 

43 
Hệ thống lọc nước RO, 

500 lít/giờ 
HT 4 

Model: HT00500L 

Hãng sản xuất: Ohido 

Nước sản xuất: Việt Nam 

319.000.000 1.276.000.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

44 Kính lúp đứng có đèn Led Cái 5 

Model: BML-9005C 

Hãng sản xuất: BYC Industrial limited 

Nước sản xuất: Trung Quốc 
2.900.000 14.500.000 

45 Máy khí dung siêu âm Máy 56 

Model: Comfort Oasis KU-200 

Hãng sản xuất: Shin-Ei 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

23.900.000 1.338.400.000 

Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 34.320.690.000 

(Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) 
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